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DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN  ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU THUỘC CÁC DÂN TỘC CÓ KHÓ KHĂN ĐẶC THÙ

Gồm các dân tộc:  Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống

(Kèm theo Công văn số        /BGDĐT-HSSV ngày     tháng         năm 2025)

Địa chỉ thường 

trú (Theo địa chỉ 

mới sau khi sáp 

nhập)

Nơi học THPT

Tôn 

giáo
Lớp Trường 

(Danh sách này có ……học sinh)

Nơi sinh

Tổng điểm 

trúng 

tuyển Đại 

học 

(Không 

tính điểm 

Xếp loąi 

hąnh kiểm 

3 năm 

THPT

Xếp loại 

học lực 3 

năm 

THPT 

Cơ sở 

giáo dục 

Đại học 

trúng 

tuyển

STT Họ tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Nam/

Nữ 
Dân tộc



DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN  ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU THUỘC CÁC DÂN TỘC CÓ KHÓ KHĂN ĐẶC THÙ

Gồm các dân tộc:  Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống

(Kèm theo Công văn số        /BGDĐT-HSSV ngày     tháng         năm 2025)

Địa 

chỉ 

liên hệ

Điện thoại 

(Danh sách này có ……học sinh)
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Xếp loại 

học lực 

3 năm 

THPT

Cơ sở 

GD 

Đại học 

trúng 

tuyển 
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DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ 

TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CÓ TỔNG SỐ 27 ĐIỂM  TRỞ LÊN THEO TỔ HỢP BA MÔN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC TRONG KỲ THI TỐT 

NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2024-2025

(Không tính điểm ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số theo quy định của một số trường và có học lực xếp loại khá, giỏi, hạnh kiểm xếp loại tốt trong 3 năm học 

trung học phổ thông)

Họ và tên học 

sinh 

Nam/

Nữ 

               (Kèm theo Công văn số        /BGDĐT-HSSV  ngày     tháng    năm 2025)

STT
Nơi 

sinh

Nơi học THPT

Xếp loại 

hạnh kiểm 3 

năm THPT

Tổng 

điểm 

trúng 

tuyển

 ĐH  

(Không 

tính 

điểm ưu 

tiên, 

điểm 

tăng do  

nhân hệ 

số)

Dân 

tộc

Ngày tháng 

năm sinh

Tôn 

giáo



(Danh sách này có …....học sinh)



Địa chỉ 

liên hệ

Số điện 

thoại

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ 

TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CÓ TỔNG SỐ 27 ĐIỂM  TRỞ LÊN THEO TỔ HỢP BA MÔN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC TRONG KỲ THI TỐT 

NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2024-2025

(Không tính điểm ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số theo quy định của một số trường và có học lực xếp loại khá, giỏi, hạnh kiểm xếp loại tốt trong 3 năm học 

trung học phổ thông)



(Danh sách này có …....học sinh)
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DANH SÁCH SINH VIÊN, HỌC VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN TỐT NGHIỆP THỦ KHOA NĂM 2025

(Danh sách này có ……. học sinh )
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Thành 

tích đạt 

được

Địa chỉ 

liên hệLớp Trường 
STT

Địa chỉ 

thường 

trú (Theo 

địa chỉ 

mới sau 

khi sáp 

nhập)

Nơi học

Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Nam/Nữ Dân tộc Tôn giáo Nơi sinh



DANH SÁCH SINH VIÊN, HỌC VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN TỐT NGHIỆP THỦ KHOA NĂM 2025

(Danh sách này có ……. học sinh )

Điện thoại 


